DANH SÁCH (LỚP 15TN-ĐL) NHÓM 1 & NHÓM 2
MÔN: THỰC TẬP TỦ LẠNH 
	STT
	HỌ TÊN HỌC SINH
	Nhóm
	Bài2
	Bài3
	Bài4
	ĐiểmThi hết môn
	Ghi chú

	1
	Dương Thanh Việt
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	2
	La Hồng Phước
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Ngọc Tiến
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	4
	Đặng Bá Huynh
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	5
	Lý Kiên Nhân
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	6
	Hồ Phi Nam
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	7
	Võ Văn Cường
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	8
	Trần Mũ Tắc
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	9
	Võ Thanh Điền
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc Hải
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Trung Hiếu
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	12
	Đoàn Văn Cường
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	13
	Võ Thanh Phong
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	14
	Bùi Hoàng Nhân
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Tấn Tài
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	16
	Lê Gia Huy
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	17
	Bùi Quang Vinh
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Lý Hải Duy
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Đăng Hoàng Duy
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	20
	Lê Văn Tươi
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	21
	Võ Tấn Phát
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Tấn Phát
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	23
	Huỳnh Quốc Nguyên
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	24
	Trần Hoàng Long
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	25
	Lê Tấn Thành
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	26
	Lê Anh Tấn Đạt
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	27
	Lê Thành Hân
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	28
	Bùi Văn Luật
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Đức Quốc
	Nhóm 2
	
	
	
	
	


